
Mẫu số 3
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2023

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Quyết 
định

18/2014/QĐ-UBND 
ngày 11/8/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước 
về thông tin đối ngoại trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bởi Quyết định 
14/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 27/11/2023

2. Quyết 
định

03/2017/QĐ-UBND 
ngày 07/3/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Thông tin và Truyền thông

3. Quyết 
định

10/2020/QĐ-UBND 
ngày 19/02/2020

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 
03/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 
năm 2017 của UBND tỉnh quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và 
Truyền thông

Được thay thế bằng Quyết định số 
16/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 
tin và Truyền thông

10/4/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-03-2017-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-so-thong-tin-truyen-thong-hai-duong-350380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-10-2020-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-thong-tin-tinh-hai-duong-435918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-10-2020-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-thong-tin-tinh-hai-duong-435918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-10-2020-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-thong-tin-tinh-hai-duong-435918.aspx


2

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

4. Quyết 
định

04/2021/QĐ-UBND 
ngày 02/4/2021

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 
số 10/2020/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh 
quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Thông tin và Truyền thông

 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

5. 7Quyết 
định

05/2017/QĐ-UBND
ngày 24/3/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6. 8Quyết 
định

09/2020/QĐ-UBND
ngày 19/02/2020

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 
05/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 
của UBND tỉnh quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch

Thay thế bởi Quyết định số 
04/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 
của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

25/01/2023

 SỞ TÀI CHÍNH

7. 8Nghị 
quyết

01/2023/NQ-HĐND 
ngày 20/3/2023

Ban hành quy định hệ số điều chỉnh 
giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
năm 2023

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 
15/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 
về quy định hệ số điều chỉnh giá đất 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

01/01/2024

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=02/4/2021&eday=02/4/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=02/4/2021&eday=02/4/2021
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

8. 9Nghị 
quyết

04/2023/NQ-HĐND 
ngày 13/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND 
ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy 
định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2023

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 
15/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 
về quy định hệ số điều chỉnh giá đất 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

01/01/2024

9. Quyết 
định

21/2020/QĐ-UBND 
ngày 19/02/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Tài chính

Đã được thay thế bằng Quyết định số 
05/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 
vể Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài chính

01/02/2023

10. Quyết 
định

54/2020/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2020

Quy định Bảng giá tính lệ phí trước 
bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

Đã được thay thế bằng Quyết định số 
30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 
vể Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước 
bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) 
chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí 
trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

15/9/2023

11. Quyết 
định

06/2019/QĐ-UBND 
ngày 14/3/2019

Quy định phạm vi điều chỉnh khi áp 
dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2019 và sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết 
định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 11 
tháng 02 năm 2015 của ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương quy định tỷ lệ 
phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn 
giá thuê đất để xây dựng công trình 
ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có 
mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đã được thay thế bằng Quyết định 
22/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 
Quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn 
giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây 
dựng công trình ngầm, đơn giá thuê 
đất đối với đất có mặt nước trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương.

15/7/2023

https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=54/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=134984&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=134984&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=134984&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=134984&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=134984&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=134984&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=134984&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=134984&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=134984&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=134984&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

12. Quyết 
định

02/2015/QĐ-UBND 
ngày 11/02/2015

Quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn 
giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây 
dựng công trình ngầm, đơn giá thuê 
đất đối với đất có mặt nước trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

Đã được thay thế bằng Quyết định 
22/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 
Quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn 
giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây 
dựng công trình ngầm, đơn giá thuê 
đất đối với đất có mặt nước trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương.

15/7/2023

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

13. Quyết 
định

09/2016/QĐ-UBND 
ngày 23/5/2016

Quyết định về vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức Sở Khoa học và Công nghệ

10/4/2023

14. Quyết 
định

11/2020/QĐ-UBND 
ngày 19/02/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 
Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND 
ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND 
tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Khoa học và Công nghệ

10/4/2023

15. Quyết 
định

45/2020/QĐ-UBND 
ngày 24/9/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung về cơ cấu tổ chức các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Khoa 
học và Công nghệ.

Được thay thế bởi Quyết định số 
15/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 
của UBND tỉnh Hải Dương quy định 
vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và 
Công nghệ 

10/4/2023

https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=92868&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=92868&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=92868&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=92868&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?dvid=250&ItemID=92868&Keyword=02/2015
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905
https://vbpl.vn/haiduong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=160905


5

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

SỞ CÔNG THƯƠNG

16. Quyết 
định

14/2014/QĐ-UBND
ngày 10/6/2014

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 
đối với cụm công nghiệp

Đã được thay thế bởi Quyết định 
06/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 
Quy chế quản lý Cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/02/2023

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

17. Quyết 
định

09/2017/QĐ UBND 
ngày 31 tháng 3 năm 

2017

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn

18. Quyết 
định

 06/2020/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 

02 năm 2020

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 
Quyết định 09/2017/QĐ UBND 
ngày 31 tháng 3 năm 2017

19. Quyết 
định

08/2021/QĐ-
UBND ngày 02 tháng 

4 năm 2021

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 
Điều 3 của Quyết định 
số 09/2017/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn.

Được thay thế bởi Quyết định số 
37/2023/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

11/11/2023

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=19/02/2020&eday=19/02/2020
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=19/02/2020&eday=19/02/2020
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-08-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-09-2017-qd-ubnd-tinh-hai-duong-470116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-08-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-09-2017-qd-ubnd-tinh-hai-duong-470116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-09-2017-qd-ubnd-chuc-nang-quyen-han-co-cau-so-nong-nghiep-nong-thon-hai-duong-350327.aspx
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

20.
Quyết 
định

20/2018/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 9 năm 

2018

Ban hành quy định đơn giá trồng 
rừng thay thế khi chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
31/2023/QĐ-UBND ngày 25/9/2023

06/10/2023

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

21.
Quyết 
định 

26/2020/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2020

Quyết định ban hành Quy định về 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương

Do bị thay thế bởi Quyết định số 
11/2023/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 
của UBND tỉnh 

15/02/2023

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

22.
Quyết 
định

20/2021/QĐ-UBND 
ngày 17/9/2021

Về việc ban hành Quy chế làm việc 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026

Được thay thế bởi Quyết định số 
14/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023

01/4/2023

23.
Quyết 
định

22/2009/QĐ-UBND
ngày 06/8/2009

Về ban hành quy định về xét cho 
phép sử dụng thẻ đi lại của doanh 
nhân APEC thuộc tỉnh Hải Dương;

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
34/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023

16/10/2023

SỞ Y TẾ

24.
Quyết 
định

08/2017/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Y tế

Được thay thế bởi Quyết định số 
13/2023/QĐ-UBND ngày 02/3/2023

15/3/2023
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

SỞ TƯ PHÁP

25.

Quyết 
định

51/2019/QĐ-UBND 
ngày 06/12/2019

Ban hành “Quy chế thực hiện liên 
thông các thủ tục hành chính: đăng 
ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, 
hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí 
mai táng/hưởng mai táng phí trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương”

Được bãi bỏ bởi Quyết định 
12/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 20/02/2023

26. Quyết 
định

24/2015/QĐ-UBND
ngày 30/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Tư pháp

27.

Quyết 
định 12/2020/QĐ- UBND 

ngày 19 tháng 02 năm 
2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 
số 24/2015/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

28.

Quyết 
định 05/2021/QĐ-UBND

ngày 02/04/2021

Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 
Quyết định số 12/2020/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, 
bổ sung Điều 1 Quyết định 
số 24/2015/QĐ- UBND ngày 30 
tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tư pháp

Được thay thế bởi Quyết định 
07/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 01/02/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-24-2015-qd-ubnd-quy-dinh-chuc-nang-co-cau-to-chuc-cua-so-tu-phap-hai-duong-423732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-24-2015-qd-ubnd-quy-dinh-chuc-nang-co-cau-to-chuc-cua-so-tu-phap-hai-duong-423732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-05-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-12-2020-qd-ubnd-tinh-hai-duong-470113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-12-2020-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-so-tu-phap-hai-duong-435920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-12-2020-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-so-tu-phap-hai-duong-435920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-24-2015-qd-ubnd-quy-dinh-chuc-nang-co-cau-to-chuc-cua-so-tu-phap-hai-duong-423732.aspx
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

29.
Quyết 
định

26/2017/QĐ-UBND 
ngày 20/9/2017

Ban hành Quy định về xây dựng, ban 
hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Được thay thế bởi Quyết định 
08/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023

01/02/2023

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

30.
Nghị 
quyết

50/2017/NQ-HĐND 
ngày 13/12/2017

Ban hành quy định mức trợ cấp đặc 
thù đối với công chức, viên chức và 
người lao động làm việc tại các cơ 
sở quản lý người nghiện ma túy, 
người sau cai nghiện ma túy trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bởi Nghị quyết số 
09/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 
quy định một số nội dung chi và mức 
chi cho người cai nghiện ma túy, 
người làm công tác cai nghiện ma túy 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/8/2023

31.
Nghị 
quyết

23/2018/NQ-HĐND 
ngày 13/12/2018

Quy định về quản lý và sử dụng 
kinh phí thực hiện chế độ áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc, người tự nguyện cai 
nghiện ma túy tại các cơ sở cai 
nghiện ma túy công lập, tổ chức cai 
nghiện ma túy tại gia đình và cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bởi Nghị quyết số 
09/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 
quy định một số nội dung chi và mức 
chi cho người cai nghiện ma túy, 
người làm công tác cai nghiện ma túy 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/8/2023
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

SỞ NỘI VỤ

32. Quyết 
định

01/2017/QĐ-UBND 
ngày 23/02/2017

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu 
chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm 
lại chức vụ Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng trong các cơ quan 
chuyên môn, cơ quan hành chính 
thuộc UBND tỉnh và UBND cấp 
huyện

Được thay thế bởi Quyết định 
26/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 
ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều 
kiện, số lượng và trình tự bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 
chức vụ đối với công chức lãnh đạo, 
quản lý cấp phòng và tương đương 
trong các cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 
dân cấp huyện

15/8/2023

33. Quyết 
định

44/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2019

Bãi bỏ một số nội dung tại các Quyết 
định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức thuộc một số 
Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thay thế bởi Quyết định số 
04/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 
của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

25/01/2023

34. Quyết 
định

04/2015/QĐ- UBND 
ngày 30/3/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Nội vụ;

35. Quyết 
định

08/2020/QĐ-UBND 
ngày 19/02/2020

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III 
Điều 1 Quyết định số 04/2015/QĐ-
UBND ngày 30/03/2015 của UBND 
tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Nội vụ

Thay thế bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

15/01/2023
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

36. Quyết 
định

10/2021/QĐ-UBND 
ngày 02/4/2021

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 
Quyết định số 08/2020/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 
sung khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết 
định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Nội vụ

37. Quyết 
định

42/2020/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2020

Ban hành quy chế tuyển dụng công 
chức cấp xã

Được thay thế bởi Quyết định 
39/2023/QĐ-UBND ngày 10/11/2023

25/11/2023

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-10-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-08-2020-qd-ubnd-tinh-hai-duong-470119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=19/02/2020&eday=19/02/2020
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=19/02/2020&eday=19/02/2020
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=30/3/2015&eday=30/3/2015
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2023

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản
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